
II. Loại từ

1. Đại từ nhân xưng. Đại từ sở hữu, tính từ sở hữu

Bài tập 1. Điền đại từ nhân xưng (chủ ngữ hoặc tân ngữ) vào chỗ trống
sao cho phù hợp.

Đáp án

1. I 2. He 3. them

4. them 5. him 6. it

Bài tập 2. Chọn đại từ nhân xưng (chủ ngữ) hoặc tân ngữ (A hoặc B)
thích hợp để hoàn thành câu.

Đáp án

1. A 2. B 3. B

4. B 5. A 6. A

Bài tập 3. Viết lại câu thay thế phần gạch chân bằng tính từ sở hữu

Đáp án

1. That is his pen.

2. Her shoes are on the floor.

3. This is our dog.

4. Can I borrow your book?

5. Our classroom is on the second floor.

6. Their car is very expensive.



Bài tập 4. Điền tính từ sở hữu vào chỗ trống.

Đáp án

1. my 2. Their 3. his

4. its 5. your 6. our

Bài tập 5. Điền đại từ sở hữu vào chỗ trống.

Đáp án

1. mine 2. hers 3. theirs

4. yours 5. mine 6. hers

Bài tập 6. Chọn từ đúng (tính từ sở hữu, đại từ sở hữu, đại từ nhân xưng)
trong ngoặc để hoàn thành câu.

Đáp án

1. her/mine 2. their 3. him

4. We 5. yours 6. me

Bài tập 7. Dùng các từ gợi ý (trong ngoặc) để hoàn thành câu với đại từ
nhân xưng, tính từ sở hữu hoặc đại từ sở hữu.

Đáp án



1. I/my 2. yours 3. Her

4. mine 5. them 6. its

Bài tập 8. Tìm và sửa lỗi sai trong mỗi câu liên quan đến đại từ nhân
xưng, tính từ sở hữu hoặc đại từ sở hữu.

Đáp án

1. Him → He → He is my best friend.

2. your's → your → Is this your book?

3. I → me → She always helps me with homework.

4. mine → my; your → yours → That’s my pencil case, not yours.

5. Me → My→My dog loves to play in the garden.

Bài tập 9. Hoàn thành đoạn hội thoại

Đáp án

1. mine

2. my

3. my

4. He

Bài tập 10. Điền từ đúng dựa vào tranh mô tả dạng mô tả văn bản

Đáp án

1. He

2. They



3. her

4. mine

5. our


